
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 03 năm 2024

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA DƯỢC - Y HỌC - KTXN TUẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024 

Mã
MH

MÔN HỌC TC GIẢNG
 VIÊN

2 3 4 5 6 7
04-03-2024 05-03-2024 06-03-2024 07-03-2024 08-03-2024 09-03-2024

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT
LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

1
Hoá phân tích 1-2 NTTLINH

(Nhóm 1)
PTH

Dược 1
5-7

(TH3)-H

Hoá phân tích 1-2 TTTLAN
(Nhóm 2)

PTH
Dược 2

5-7
(TH3)-H

2 Tin học 1-2 NTKTHAO
PHLOC P.Máy 8 5-7

3 Giải phẫu sinh lý -
BH2 2-1 DMTRI 7 5-8 6 5-7

4 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 1-4

5 Thực Vật Dược 2-1 TLQTRINH 7 1-4 7 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

1
Hoá phân tích 1-2 NTTLINH

(Nhóm 1)
PTH

Dược 1
9-11

(TH3)-H

Hoá phân tích 1-2 TTTLAN
(Nhóm 2)

PTH
Dược 2

9-11
(TH3)-H

2 Tin học 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7

3 Giải phẫu sinh lý -
BH2 2-1 DMTRI 7 5-8 6 5-7

4 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 1-4

5 Thực Vật Dược 2-1 TLQTRINH 7 1-4 7 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

1
Hoá phân tích 1-2 NTTLINH

(Nhóm 1)
PTH

Dược 1
5-7

(TH1)-H
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Hoá phân tích 1-2 TTTLAN
(Nhóm 2)

PTH
Dược 2

5-7
(TH1)-H

2 Giải phẫu sinh lý -
BH2 2-1 DMTRI 10 1-4 10 5-7

3 Chính trị (HBS-
Nhập học trễ) 3-1 NTTTRANG 5 1-4

4 Tiếng anh 2 1-1.5 PMHIEN 4 5-8

5 Tin học 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7

6 Dược lý 1 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 5-8

7 Thực Vật Dược 2-1 TLQTRINH 4 1-4 7 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A

1 Dược liệu 2-2 P8MÁY Thi lần 1
13g15

2 Thực Vật Dược
(Học lại) 2-1 TLQTRINH 7 1-4

3 Tiếng anh 2 P8MÁY Thi lần 2
10g00

4 Tin học (Học lại) 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7 P.Máy 8 5-7

5 Dược lý 1 (Học lại) 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 5-8

6 Dược lâm sàng 2-1.5 NTTNHI 7 5-8 7 5-8

7 Kinh tế -Marketing
Dược 1-3 NDTHA 4 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

1 Dược liệu 2-2 P8MÁY Thi lần 1
14g15

2 Kinh tế -Marketing
Dược 1-3 NDTHA 4 1-4

3 Tiếng anh 2 P8MÁY Thi lần 2
10g00

4 Dược lâm sàng 2-1.5 NTTNHI 7 5-8 7 5-8
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LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C

1 Dược lý 1(Học lại) 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 5-8

2 Kinh tế -Marketing
Dược 1-3 NDTHA 7 1-4

3 Tiếng anh 2 P8MÁY Thi lần 2
10g00

4 Thực Vật Dược
(Học lại) 2-1 TLQTRINH 4 1-4

5 Tin học (Học lại) 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7 P.Máy 8 5-7

6 Dược liệu (Học lại) 2-2 P8MÁY Thi lần 1
15g15

7 Dược lâm sàng 2-1.5 NTTLINH 6
Cô Nhi 1-4 6

Cô Nhi 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7A

1 Đảm bảo chất
lượng thuốc 2-1 NTDIEP P8MÁY Thi lần 1

08g00

2 Dược liệu (Học lại) 2-2 P8MÁY Thi lần 1
15g15

3 Thực tế tốt nghiệp NTTLINH 4 1-4 6 1-4

4 Thực tế tốt nghiệp NDTHA 4 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 7B

1 Đảm bảo chất
lượng thuốc 2-1 NTDIEP P8MÁY Thi lần 1

09g00

2 Thực tế tốt nghiệp NTTLINH 4 1-4 6 1-4

3 Thực tế tốt nghiệp NDTHA 4 1-4

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 6 ( HỌC LẠI)

1 Tin học (Học lại) 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7 P.Máy 8 5-7

2 Dược lý 1 (Học lại) 1-3  NTTLAN 7
Cô Linh 5-8
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3
Hoá phân tích 1-2 NTTLINH

(Nhóm 1)
PTH

Dược 1
5-7

(TH1)-H

Hoá phân tích 1-2 TTTLAN
(Nhóm 2)

PTH
Dược 2

5-7
(TH1)-H

LỚP CAO ĐẰNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

1
Hoá phân tích 1-2 NTTLINH

(Nhóm 1)
PTH

Dược 1
5-7

(TH1)-H

Hoá phân tích 1-2 TTTLAN
(Nhóm 2)

PTH
Dược 2

5-7
(TH1)-H

2 Tiếng anh 2 1-1.5 PMHIEN 4 5-8

3 Tin học 1-2 NTHANG
NTKTHAO P.Máy 8 5-7

4 KNGT-GDSK 1-1 LTKDIEM 3(HLT) 9-11 3 5-7

5 Giải phẫu sinh lý -
BH2 2-1 DMTRI 10 1-4 10 5-7

6

Kiểm soát nhiễm
khuẩn và an toàn
người bệnh (Nhóm
1)

0-1 NTHLAM
Phòng

mô
phỏng

1-3
Phòng

mô
phỏng

5-7

LỚP CAO ĐẰNG KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3

1 Huyết học tế bào 1.5-1 NTKIET PTH
KTXN 1-4 PTH

KTXN 1-4

2 Hoá sinh 3-1 NTKIET PTH
KTXN 5-8 PTH

KTXN 5-8

3 Kỹ thuật xét
nghiệm cơ bản 2-1 NTKIET P8MÁY Thi lần 1

09g00

4 Kỹ thuật xét
nghiệm chất độc 3-0 NTKHOI PTH

KTXN 5-8 PTH
KTXN 5-8 PTH

KTXN 5-8

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 24

1 Bệnh nội khoa
(Học lại) 3-0 NMMDUNG 9 5-8 9 5-8 9 1-4

2 Y học gia đình 1-0 VĐTRAM 9 5-8 2 5-8

3 Phục hồi chức năng 1-0 LCQANH 9 5-8 9 5-8

4 SHL PMHIEN 9 3-4

5 Bệnh ngoại khoa 3-0 NMTRI P8MÁY Thi lần 1
10g00
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6 Bệnh truyền nhiễm-
xã hội (Học lại) 2-0 DTNGUYET 9 1-4 9 1-4

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 23

1 Bệnh nội khoa
(Học lại) 3-0 NMMDUNG 9 5-8 9 5-8 9 1-4

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 25

1 Gíao dục chính trị 2-0 NTTTRANG 2 5-8

2 Bệnh ngoại khoa 3-0 DMTRI P8MÁY Thi lần 1
10g00

3 Bệnh nội khoa 3-0 NMMDUNG 9 5-8 9 5-8 9 1-4

4 Bệnh truyền nhiễm-
xã hội 2-0 DTNGUYET 9 1-4 9 1-4

5 Sức khoẻ sinh sản 3-0 PTPHIEN 2 5-8 2 5-8

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		Nguyễn Văn Tới
	2024-03-01T16:05:12+0700
	Signer's office
	Nguyễn Văn Tới
	Signing document


		2024-03-01T16:08:51+0700




